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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng  05  năm 2024
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T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 

gian 

thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 23C2- 0204002188 1 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

2 23C2- 0204002188 2 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

3 23C2- 0204002188 3 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 05

4 23C2- 0204002188 4 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 06

5 23C2- 0204002188 5 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

6 23C2- 0204002188 6 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

7 23C2- 0204002188 7 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 10

8 23C2- 0204002188 8 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 11

9 23C2- 0204002188 9 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 13

10 23C2- 0204002188 10 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 14

11 23C2- 0204002188 11 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 15

12 23C2- 0204002188 12 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 16

13 23C2- 0204002188 13 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 05

14 23C2- 0204002188 14 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 06

15 23C2- 0204002188 15 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 07

16 23C2- 0204002188 16 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

17 23C2- 0204002188 17 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

18 23C2- 0204002188 18 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 05

19 23C2- 0204002188 19 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 06

20 23C2- 0204002188 20 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

21 23C2- 0204002188 21 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

22 23C2- 0204002188 22 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 10

23 23C2- 0204002188 23 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 11

24 23C2- 0204002188 24 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 13

25 23C2- 0204002188 25 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 14

26 23C2- 0204002188 26 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 15

27 23C2- 0204002188 27 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 16

28 23C2- 0204002188 28 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 05

29 23C2- 0204002188 29 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 06

30 23C2- 0204002188 30 38 Pháp luật 3 11/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 07

LỊCH THI  HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023 - 2024

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG - KHÓA 2023 (C2)
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1 23C2-CNÔ 0204002184 1 50 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận F2.1 - 02

2 23C2-CNÔ 0204002184 2 50 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận F2.1 - 03

3 23C2-CNÔ 0204002184 3 20 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

4 23C2-LGT 0204002463 23 Quản trị Logistics 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

5 23C2-QNH 0204002654 7 Quản trị tiệc trong nhà hàng 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

6 23C2-TCD 0204003168 28 Quản trị rủi ro tài chính 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

7 23C2-KLB 0204002281 12
An ninh - an toàn trong nhà 

hàng, khách sạn
4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

8 23C2-QDL 0204003428 22 Đàm phán trong kinh doanh 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

9 23C2-QLH 0204003361 14 Di tích và danh thắng Việt Nam 4 12/06/2024 90 18H00 Tự luận

10 23C2-CNÔ 0204000961 1 50 Kỹ thuật điện - điện tử 4 12/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 02

11 23C2-CNÔ 0204000961 2 50 Kỹ thuật điện - điện tử 4 12/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 03

12 23C2-CNÔ 0204000961 3 20 Kỹ thuật điện - điện tử 4 12/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

13 23C2-LGT 0204002467 23 Thuế xuất nhập khẩu 4 12/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

14 23C2-QNH 0204002530 7 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 4 12/06/2024 60 19H45 Tự luận

15 23C2-TCD 0204002343 28 Thị trường chứng khoán 4 12/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

16 23C2-KLB 0204002790 14 Quản trị tác nghiệp 4 12/06/2024 90 19H45 Tự luận

17 23C2-QDL 0204003427 24 Di tích và danh thắng Việt Nam 4 12/06/2024 90 19H45 Tự luận

18 23C2-QLH 0204002568 8 Tổ chức sự kiện 4 12/06/2024 90 19H45 Tự luận

1
23C2-CĐT; 

TĐH
0204003172 60 Vi xử lý 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận F2.1 - 02

2 23C2-QTD 0204002243 40 Quản trị doanh nghiệp 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận

3 23C2-QDL 0204002533 24 Thủ tục xuất nhập cảnh 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận

4
23C2-LĐL; 

CNL
0204001931 36 Cơ sở kỹ thuật lạnh 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận

5 23C2-VSL 0204000857 31 Thiết kế kho lạnh 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận

6 23C2-TMĐ 0204003423 25 Giao dịch thương mại điện tử 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận C2.2 - 04

7 23C2-ĐĐT 0204000222 29 Vi xử lý 5 13/06/2024 90 18H00 Tự luận C2.2 - 05

8 23C2-ĐCN 0204002502 40 Điện tử công suất 5 13/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

9
23C2-LĐL; 

CNL
0204002136 30 Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử 5 13/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

10 23C2-QTD 0204002231 40 Quản trị xuất nhập khẩu 5 13/06/2024 90 19H45 Tự luận

11 23C2-CNM 0204003425 27 Quản lý đơn hàng 5 13/06/2024 90 19H45 Tự luận

12
23C2-KML; 

VSL
0204001430 60

Vận hành và bảo trì hệ thống 

lạnh
5 13/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 02

13 23C2-TMĐ 0204003337 25
Marketing công nghệ số (Digital 

Marketing)
5 13/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

14 23C2-ĐĐT 0204000039 29 Điện tử công suất 5 13/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

C2.2 - 05

F2.1 - 03

H1.2 - 02

F2.1 - 03

C2.2 - 04

F2.1 - 02

H1.2 - 02

C2.2 - 04

H1.2 - 02

C2.2 - 05
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1 23C2-KTD 0204002485 60 Kế toán doanh nghiệp 3 6 14/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 02

2 23C2-LGT 0204002043 23 Quản trị tài chính 6 14/06/2024 90 18H00 Tự luận

3 23C2-TCD 0204001537 28 Thống kê doanh nghiệp 6 14/06/2024 90 18H00 Tự luận

4 23C2-QKS 0204003429 25 Quản trị nguồn nhân lực 6 14/06/2024 90 18H00 Tự luận

5 23C2-KML 0204001930 33 Kỹ thuật điều hòa không khí 6 14/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy

6 23C2-KXD 0204001844 38 Tổ chức thi công 6 14/06/2024 60 18H00 Tự luận C2.2 - 04

7 23C2-KTD 0204002052 60 Kinh tế vĩ mô 6 14/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 02

8 23C2-NNA 0204002574 1 46 Tiếng Hoa 6 14/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 03

9 23C2-NNA 0204002574 2 46 Tiếng Hoa 6 14/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 02

10 23C2-KXD 0204001841 38 Kết cấu bê tông - cốt thép 2 6 14/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

1 23C2- 0204002187 1 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

2 23C2- 0204002187 2 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

3 23C2- 0204002187 3 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 05

4 23C2- 0204002187 4 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 06

5 23C2- 0204002187 5 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

6 23C2- 0204002187 6 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

7 23C2- 0204002187 7 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 10

8 23C2- 0204002187 8 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 11

9 23C2- 0204002187 9 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 13

10 23C2- 0204002187 10 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 14

11 23C2- 0204002187 11 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 15

12 23C2- 0204002187 12 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 16

13 23C2- 0204002187 13 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 05

14 23C2- 0204002187 14 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 06

15 23C2- 0204002187 15 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 07

16 23C2- 0204002187 16 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

17 23C2- 0204002187 17 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

18 23C2- 0204002187 18 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 05

19 23C2- 0204002187 19 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 06

20 23C2- 0204002187 20 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

21 23C2- 0204002187 21 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

22 23C2- 0204002187 22 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 10

23 23C2- 0204002187 23 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 11

F2.1 - 03

H1.2 - 02
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24 23C2- 0204002187 24 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 13

25 23C2- 0204002187 25 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 14

26 23C2- 0204002187 26 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 15

27 23C2- 0204002187 27 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 16

28 23C2- 0204002187 28 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 05

29 23C2- 0204002187 29 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 06

30 23C2- 0204002187 30 38 Tiếng Anh 3 18/06/2024 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 07

1 23C2-LTM 0204003443 1 26 Lập trình Mobile 4 12/06/2024 120 18H00 Trên máy tính E2.1 - 01

2 23C2-LTM 0204003443 2 26 Lập trình Mobile 4 12/06/2024 120 18H00 Trên máy tính E2.1 - 02

3 23C2-KTD 0204002214 1 28 Kế toán trên Excel 4 12/06/2024 90 18H00 Trên máy tính F1.2 - 05

4 23C2-KTD 0204002214 2 28 Kế toán trên Excel 4 12/06/2024 90 19H45 Trên máy tính F1.2 - 05

5 23C2-THU 0204002881 35 Lập trình cơ sở dữ liệu 5 13/06/2024 120 18H00 Trên máy tính E2.1 - 01

6 23C2-TKW
02040034530

1
29

Thiết kế giao diện Web với 

UI/UX
5 13/06/2024 120 18H00 Trên máy tính E2.2 - 01

7 23C2-ĐHĐ 0204003439 35 Thiết kế UI/UX 6 14/06/2024 120 18H00 Trên máy tính E2.2 - 02

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CÁC MÔN THI PHÒNG MÁY


